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HE DEM

® Hé dem la mot tap cac ky hiéu (bang chir so) va cac
quy tac dé bleu dién cac sO va xac dinh gia tri cia cac
biéu dién sb

® \/i du H& dém La ma c6 bang chir 1a {I,V,X,L,C,D,M}
dai dieén cho cac gla trila 1, 5,10, 100, 500 va 1000
Quy tac biéu dién sO la V|et cac chu s canh nhau. Quy
tac tinh gla tri 14 néu mot chir sd6 c6 mot chiy s bén
trai co gia tri nho hon thi gla tri cGa cap so bj tinh bang
hiéu hai gia tri. Con néu so cd gia tri nhoé hon ding
phia phai thi gia tri chung bang tong hai gia tri

MLVI =1000 + 50 + 5 +1 =1056
MLIV =1000 + 50 + 5 -1 = 1054



HE DEM

VD Hé dém thap phan

® Bang chi s6{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

® Quy tac biéu dién: ghép cac chir s

® Quy tac tinh gia tri: méi chir s6 x dirng & hang thiv i
tinh ttr bén phai co gia tri la x.10 .. Nhw vay mot don
Vi O mcf),t hang sé co gia tri gap 10 1an mét don vi &
hang ké can bén phai

® Gia tri cia s 1a tdng gia tri ctia cac chir sb co tinh
t&i vi tri cua nd. Gia tri cua 3294.,5 la

3.103+ 2.102+ 9.10" + 4.10° + 5.10



HE DEM CO CO SO BAT KY

® Co thé chon cac hé dém véi co sd khac 10.

* V&i mot sO tw nhién b > 1, voi moi s tw nhién n ludn
ton tai mét cach phan tich duy nhat n dwéi dang mot
da thirc clia b v&i cac hé s6 nam tir 0 dén b-1

n=a.bk+a,.bx"+. . .+abl+a,, 0< aisb-1
Khi d6 biéu dién ctia n trong co'so b la a,a, ...a,a,
VD 14=1.32+1.3"+ 2.3°=1.23+1.2%2+1.2" +0.2°
Do d6 14,, = 112,=1110,



HE PEM NHI PHAN

® Hé nhi phan dung 2 chir so 1a {0,1} va chir s
1 & mot hang c6 gia tri bang 2 1an chir s6 1 &
hang ké can bén phai

14,625 = 1.23+1.2°+1 .21 +0.2°+1.2-'+0.22+1.2 3

Do d6 14,625, = 1110,101,

® Hé dém nhij phan la hé dwoc sir dung nhiéu
doi voi MTDT vi MTDT s dung cac thanh
phan vat ly cé hai trang thai dé nh& céac bit



SO HOC NH| PHAN

® Bang cong: 0+0=0, 1+0=0+1=1, 1+1=10

® Bang nhan: 0x0=0x1=1x0=0 1x1=1

® \/idu/7+5=12,12-5=7, 6x5 = 30, 30:6=5
dwoc thé hién trong hé nhi phan

1111100 110 _ 11110 110

101 101 101 119, 51101

1100 111 110
110 505

1 1 " 110
11110




HE HEXA (HE BEM CO’ SO 16)

® Hé nhj phan tuy tinh toan don gidn nhwng biéu dién
sO rat dai.

® Hé thap phan thi khong thich hop véi may tinh.

¢ Nguoi ta thwéng dung hé 16 (hexa) vi biéu dién sé
ngan ma chuyén déi véi hé nhi phan rat don gian

® Hé dém co sb 16 dung cac chir s
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

® Bang cdng, nhan khdng hoan toan gidng nhuw trong
hé thap phan, vi du 5+6 = B nhwng cach thwc hién
cac phép toan s6 hoc cling twong tw nhw hé thap
phan.



bOI BIEU DIEN SO VO

CAC CO SO KHAC NHAU

® Gia sl cO sd nguyén N, can tim biéu dién cla nd trong
moét hé dém co sb b

® Gia sl bieudiéndoladd ,...d,d,

n~n-1-
N=d b +d b+ +. +dbl+d, , 0< d<b-1
e Chia n cho b ta dwoc s6 dw d, vathuwong
N1=d b* +d_ .bv2 + .+ dbl+d,
® Chia N1 cho b ta dwoc s6 dw d1 va thwong
N2=d.b"™+d ,.b"+...+d,b'+d,

® Chia va tach so du lién tlep n cho co so b, lan lwot
tach ra cac s6 dw - chinh la cac hé sO cla biéu dién sb
trong co so b.

® Qua trinh sé dirng lai khi nao thwong bang 0



QUY TAC THUWC HANH DBOI BIEU DIEN SO

VOI PHAN NGUYEN

23, =" 923,.= 7.,
23| 2 923

@
111¥ 1 157] 16
15@ B 93@
2 310

Lay céac so dw theo
thtr tw nguwoc lai



POI BIEU DIEN SO CHO PHAN LE VOI

CAC CO SO KHAC NHAU

® C6sbx <1, can dbira phan |& trong biéu dién co s6 b
x=d bt +d, b2+ +d_bmr..
e Néu nhan x véi b, d_, s& chuyén sang phan nguyén va
phan 1& sé |13
x2=d,b1 +d b2 .. +d _bmi+
e Néu nhan x2 vai b, d_, sé chuyén sang phan nguyén
va phan 1& sé 13
x3=d,.b'+d, b2 .. .+a _ dm+. ...
® Do do co thé tach céac so chir s6 bang nhan lién tiep
phan |é v&i b va tach lay phan nguyén



QUY TAC THUC HANH

POl BIEU DIEN SO VO'I PHAN LE

0, )

o 0427, =
Q| 427 x2
0| 854 x2
1., 708 x2
1416 x 2
0. 832

0,42,,=0,70,6B85...
0.142 x16

6.(72 x16

1152 x 16

8.132 x16

5. 112

M6t s6 hiru han & mét co s6 nay cé thé
la mot s6 vO han trong mot co sO khac



CAC CO SO KHAC NHAU

POl BIEU DIEN SO VOI
dommmem e

® Cach dbi nhw d& néu trén duoc st dung dé
d6i mét s trong hé thap phan sang mét hé
dém bt ky

® Dé ddi tr mot hé dém t;ét ky sang hé thap
phan cé thé tinh trwc tiép gia tri ctia da thic

P=a.b*+a.b"+. .. +ab'+a,....
Cach tinh tiét kiém 1a s dung lwoc dé Horner
P=a,+b(a,+ b(a,+b(...)))))



CAC CO SO KHAC NHAU

POl BIEU DIEN SO VOI
G

* Dé dm mot sO co ca phan nguyen va phan lé

thi dbi riéng phan nguyén va phan Ié rdi ghép
lai

e Dé dbi mot sd am thi ddi gia tri tuyét doi sau do
thém dau

® Diéu kho khan ddi véi hai co s bat ky khac 10
la ta khong quen tinh cac phep tinh s6 hoc
trong hé dém co’ s6 khac 10. Vi thé c6 thé

chon hé dém thap phan lam trung gian trong
tinh toan:

X, = Yy — <2

q



POl BIEU DIEN SO TRONG TRUONG HOP

CO SO LA LUY THUA CUA NHAU

e Néu dbi X, — Y, ma p=qg* thi p sé co biéu dién 13

100....0 (k chw s0.0). Khi d6 phép nhan dé tach phan
nguyén va chia dé tach phan dw néi trong phan doi
bieu dién naoi trén thwe chat la tach biéu dién so
trong he dém co s6 g thanh cac nhdm k chiy s tinh
tr dau phay ngan cach phan nguyen va phan 1& vé
hai phia. M6i nhom k chi s6 cua hé dém co sb g
cho gia tri cila mét chir s6 trong hé dém co so p

® Tw do co quy tac thwc hanh nhw sau:

Nhom cac chi¥ s6 cla sob trong biéu dién hé dém co

0 g thanh tieng nhém du k chir s6 tinh twr dau phay.
Sau do thay moi nhom nay bang mét chir sb twong
(’ng cla hé dém co sb p



BANG TWONG NG GIA TRI CUA CAC CHU SO

TRONG HE 16 TRONG HE PEM CO SO 2

Hé10 | HE16 | HeE2 | HE10 | HE16 | Hé 2
0 0 0000 38 38 1000
1 1 0001 9 9 1001
2 2 0010 10 A 1010
3 3 0011 11 B 1011
4 4 0100 12 C 1100
5 5 0101 13 D 1101
6 6 0110 14 E 1110
14 14 0111 15 F 1111




POl BIEU DIEN GI(FA HE BEM

CcO SO 16 VA HE BPEM CO SO 2

® VD can do6i s6 1001101,010011 ra hé dém co sb 16

® Taco 16 = 24 Dé ddi tir hé dém co sb 2 thanh hé dém
co s6 16, nhom cac chir s thanh cac nhém dd 4 chi
sO, sau do thay moi nhom do bang mot chir sO twong
rng

1001101,0100110 — 010011010101 ‘1100‘
K D.5 C

e Nguwoc lai dé dbi mot sb tr hé 16 sang hé 2 chi can
thay moi chir s6 bang mét nhém 4 du chiv s6 twong
rng

14F,8D — 0001 0100 1111, 0111 — 101001111,0111



HET BAI 4.

HE DEM DUNG VOI MAY TiNH DPIEN TU

CAM ON DA THEO DOI BAIl GIANG



	Slide 1
	HỆ ĐẾM
	HỆ ĐẾM
	HỆ ĐẾM CÓ CƠ SỐ BẤT KỲ
	HỆ ĐẾM NHỊ PHÂN
	SỐ HỌC NHỊ PHÂN
	HỆ HEXA (HỆ ĐẾM CƠ SỐ 16)
	ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ VỚI CÁC CƠ SỐ KHÁC NHAU
	QUY TẮC THỰC HÀNH ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ VỚI PHẦN NGUYÊN
	ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ CHO PHẦN LẺ VỚI CÁC CƠ SỐ KHÁC NHAU
	QUY TẮC THỰC HÀNH ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ VỚI PHẦN LẺ
	ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ VỚI CÁC CƠ SỐ KHÁC NHAU
	ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ VỚI CÁC CƠ SỐ KHÁC NHAU
	ĐỔI BIỂU DIỄN SỐ TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ SỐ LÀ LUỸ THỪA CỦA NHAU
	Slide 15
	ĐỔI BIỂU DIỄN GIỮA HỆ ĐẾM CƠ SỐ 16 VÀ HỆ ĐẾM CƠ SỐ 2
	HẾT BÀI 4. HỆ ĐẾM DÙNG VỚI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

